	QUỐC HỘI KHOÁ XII

UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Số: 1705 /UBXH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày  23  tháng 10  năm 2009


BÁO CÁO 

Hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội năm 2009 

và dự kiến hoạt động năm 2010


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Uỷ ban về các vấn đề xã hội xin báo cáo một số hoạt động chính của Uỷ ban năm 2009 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2010.
Phần thứ nhất

HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN NĂM 2009
I. Công tác xây dựng pháp luật

Theo Chương trình xây dựng pháp luật năm 2009, Uỷ ban về các vấn đề xã hội được phân công chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra một số dự án luật, pháp lệnh và thẩm tra việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các dự án luật, pháp lệnh.

1. Chủ trì thẩm tra các dự án Luật

Uỷ ban về các vấn đề xã hội chủ trì thẩm tra dự án Luật người cao tuổi, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật người tàn tật; giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật người cao tuổi, Luật khám bệnh, chữa bệnh trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Uỷ ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động như: làm việc với Ban soạn thảo, các bộ, ngành liên quan, chỉ đạo Vụ chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Tổ biên tập, tổ chức lấy ý kiến ở các địa phương, các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản, tham khảo ý kiến chuyên gia, đại biểu Quốc hội và một số hoạt động khác để chuẩn bị cho việc thẩm tra cũng như việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật này.
Về dự án Luật người cao tuổi, Uỷ ban đã tổ chức cuộc họp Thường trực Uỷ ban mở rộng (tháng 2/2009) để thẩm tra sơ bộ về dự án Luật người cao tuổi, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 17 (tháng 2/2009), tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 8 (tháng 4/2009) để thẩm tra chính thức dự án Luật này, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2009). Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Uỷ ban về các vấn đề xã hội chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật người cao tuổi và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 21 (tháng 7/2009). Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và gửi đến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, tham gia  ý kiến. Hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước đã chuẩn bị dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật người cao tuổi cùng với dự thảo Luật người cao tuổi được trình Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp thứ 6 (tháng 10-11/2009). 

Về dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh, Uỷ ban đã tổ chức cuộc họp Thường trực Uỷ ban mở rộng (tháng 3/2009) để thẩm tra sơ bộ dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 18 (tháng 3/2009), tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ 8 (tháng 4/2009) để thẩm tra chính thức dự án Luật này, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2009). Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Uỷ ban về các vấn đề xã hội việc chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 22 (tháng 7/2009). Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và gửi đến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, tham gia  ý kiến. Dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh được trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 6 (tháng 10-11/2009).

Về dự án Luật người tàn  tật: Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2009, Luật người tàn tật sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 6 và thông qua tại kỳ họp 7. Để chuẩn bị cho việc thẩm tra dự án Luật này, Ủy ban về các vấn đề xã hội đã tổ chức họp nhóm chuyên gia pháp luật thảo luận về dự án Luật; tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về một số vấn đề có liên quan đến dự án Luật; phối hợp với dự án của Văn phòng Quốc hội tổ chức hoạt động tham vấn công chúng về dự án Luật tại một số địa phương trong cả nước
. Ngày 7/9/2009, Ủy ban đã tổ chức họp Thường  trực mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 23 (tháng 9/2009); ngày 25/9/2009, Ủy ban họp phiên toàn thể lần thứ 9 để thẩm tra dự án Luật trên cơ sở Tờ trình số 135/TTr-CP ngày 07/9/2009 và Báo cáo giải trình tiếp thu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Ủy ban họp phiên toàn thể lần thứ 10 để thầm tra dự án Luật trên cơ sở Tờ trình số 168/TTr-CP ngày 10/10/2009 (sửa đổi, bổ sung Tờ trình số 135/TTr-CP của Chính phủ).
Ngoài ra, đối với một số dự án luật khác thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, như: dự án Bộ luật lao động (sửa đổi) (dự kiến sẽ cho ý kiến tại kỳ họp 7 và thông qua tại kỳ họp 8), dự án Luật phòng, chống tác hại thuốc lá (thuộc chương trình chuẩn bị nhiệm kỳ Quốc hội), Ủy ban đã tham gia tích cực cùng với các Ban soạn thảo; làm việc với lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị dự án Bộ Luật lao động (sửa đổi); tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tại một số địa phương, tổ chức một số cuộc hội nghị, hội thảo trao đổi, thảo luận về dự án Luật này.
2. Các dự án Luật tham gia thẩm tra

Theo trách nhiệm được phân công, Thường trực Uỷ ban đã cử đại diện tham gia thẩm tra các dự án luật do các Uỷ ban khác chủ trì thẩm tra, như : dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật cơ yếu, Luật dân quân tự vệ.
3. Thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật
Đây là năm thứ hai Ủy ban triển khai thực hiện trách nhiệm thẩm tra lồng ghép giới đối với các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua. 
Thường trực Ủy ban đã tổ chức cuộc họp nhóm chuyên gia về giới để trao đổi về vấn đề lồng ghép giới trong một số dự án Luật, pháp lệnh trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2009 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII; tổ chức tọa đàm chuyên gia lồng ghép giới trong các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Luật Người cao tuổi, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật người khuyết tật. Bên cạnh đó, Ủy ban đã tiến hành một số hoạt động phân tích và lồng ghép vấn đề giới trong xây dựng ngân sách nhằm từng bước thực hiện việc lồng ghép giới trong quá trình xây dựng, thông qua dự toán ngân sách nhà nước.

Để thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban đã thành lập nhóm chuyên gia về bình đẳng giới (bao gồm một số thành viên Ủy ban và các chuyên gia về giới), lựa chọn ưu tiên một số dự án luật để chuyên gia nghiên cứu đưa ra ý kiến, sau đó thảo luận trong Ủy ban, Nhóm nữ nghị sĩ, có ý kiến bằng văn bản về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với các dự án luật không thuộc phạm vi Uỷ ban chủ trì thẩm tra. Để thực hiện tốt việc thẩm tra này, Ủy ban đã và đang tiếp tục nghiên cứu để có cách làm phù hợp với điều kiện hoạt động hiện nay của Uỷ ban và của Quốc hội. 
4. Các hoạt động khác phục vụ cho công tác thẩm tra và xây dựng luật

Uỷ ban đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia, khảo sát về các vấn đề: người cao tuổi, người tàn tật, chính sách lao động, việc làm, xuất khẩu lao động và bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động, pháp luật đối với lao động nữ, khám bệnh, chữa bệnh, sức khỏe sinh sản, ngân sách giới, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật,…ở nhiều tỉnh, thành phố, vùng miền trong cả nước; tổ chức hoạt động tham vấn công chúng trong xây dựng chính sách pháp luật với nội dung tham vấn về dự án Luật người khuyết tật và thực hiện pháp luật về lao động đối với lao động nữ tại một số địa phương. Kết quả của các cuộc tham vấn đã được báo cáo tại hai hội thảo khu vực phía Bắc (Đồ Sơn – Hải Phòng) và phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh)..

Uỷ ban đã làm việc với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và một số bộ, ngành liên quan để nghe dự kiến chương trình xây dựng pháp luật năm 2010 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Qua đó, Uỷ ban đã có ý kiến với các Bộ, ngành về chất lượng, tiến độ và nội dung các dự án luật  nhằm đảm bảo chương trình xây dựng pháp luật đã được Quốc hội thông qua. 

II. Công tác giám sát

 1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Ủy ban đã tổ chức giám sát tại 13 bộ, ngành với 2 nội dung: Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới; tổ chức 04 đoàn giám sát tại 07 tỉnh với các nội dung: Thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Thực hiện Bộ luật lao động,  pháp luật về đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài; Thực hiện luật bình đẳng giới.

Ủy ban đã tổ chức 17 đoàn khảo sát tại 39 tỉnh, thành phố với các nội dung: thực hiện bình đẳng giới và thi hành Luật bình đẳng giới; thực hiện pháp luật về dân số, di dân; triển khai và thực hiện Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện pháp luật về quan hệ lao động phục vụ cho xây dựng Đề án quan hệ lao động; thực hiện Bộ luật lao động (việc làm, lao động nữ, quản lý và sử dụng lao động…), pháp luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Ngoài ra, Thường trực Uỷ ban cử đại diện tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, như: tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội về "việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm”, về di dân, tái định cư nhà máy thủy điện Sơn la; tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tiếp xúc cử tri, về quản lý, sử dụng vốn tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ; tham gia Đoàn giám sát phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan tư pháp.
2. Hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Uỷ ban đã nghe một số Bộ, ngành báo cáo về vịệc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực của Ủy ban. Ngoại trừ Luật bình đẳng giới có hiệu lực từ 01/7/2007 đến nay đã ban hành đủ 3/3 Nghị định và 01 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung việc ban hành các văn bản chưa đảm bảo tiến độ về thời gian:

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm có hiệu lực từ 01/7/2008, dự kiến có 3 nghị định hướng dẫn thi hành; đến nay chưa ban hành được nghị định nào; 

- Luật phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ 01/7/2008, đến nay đã ban hành được 01 Nghị định (so với dự kiến 2 nghị định) và 01 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
- Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số có hiệu lực từ 01/2/2009, đến nay chưa ban hành được nghị định nào;

- Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009, dự kiến ban hành 2 nghị định, đến nay mới ban hành 1 nghị định.

Về cơ bản, những văn bản hướng dẫn được ban hành đã bảo đảm nguyên tắc thống nhất trong hệ thống pháp luật, đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật song vẫn có những văn bản quy định chưa cụ thể, khó triển khai thực hiện trong cuộc sống. 

3. Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo


Từ đầu năm 2009 đến nay, Ủy ban đã nhận được tổng cộng 2.107 đơn thư của công dân. Uỷ ban đã chỉ đạo Vụ tiến hành phân loại và xử lý. 
Sau khi xem xét, Ủy ban đã chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết để đôn đốc, giải quyết 117 đơn; chuyển đến các Uỷ ban khác giải quyết theo thẩm quyền 236 đơn; đã xử lý lưu 1.754 đơn, thư ( Trong đó có 780 đơn, thư công dân gửi nhiều lần có nội dung không rõ ràng, trùng lắp về nội dung hoặc đơn nặc danh).
 Kết quả, Uỷ ban đã nhận được 47 công văn trả lời của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (chiếm 40,2% so với số vụ việc đã được Ủy ban chuyển đơn đôn đốc giải quyết). Trong đó, có 18 công văn trả lời vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền, không có cơ sở xem xét giải quyết nữa (chiếm 15,4% so với số vụ việc đã được Ủy ban chuyển đơn đôn đốc giải quyết)  29 công văn trả lời vụ việc đang được giao cho cơ quan cấp dưới hoặc chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền và hướng dẫn công dân liên hệ đến các cơ quan đó để được giải quyết (chiếm 24,7% so với vụ việc đã được Ủy ban chuyển đơn đôn đốc giải quyết). 
Theo quy định của pháp luật, ngoài công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của công dân nhận được từ nhiều nguồn, Ủy ban còn phối hợp giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong các hoạt động giám sát chung của Ủy ban đối với Bộ, ngành và địa phương.

Nhìn chung, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có phần  tăng không đáng kể so với thời gian trước, song việc xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân hiện nay vẫn là vấn đề gây bức xúc đối với người dân. Nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa tôn trọng các quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết khiếu nại nên còn tình trạng không xem xét kịp thời, kéo dài thời gian giải quyết và do không xác định đúng thẩm quyền thuộc cơ quan mình nên chỉ giải quyết bằng công văn, thông báo có tính đùn đẩy, vòng vo. Ngoài ra, nhiều vụ việc khi xem xét, xác minh của cơ quan chức năng không thu thập đầy đủ chứng cứ nên quá trình giải quyết còn có ý kiến khác nhau, quyết định được ban hành không có tính khả thi và người dân vẫn tiếp tục khiếu nại.
III. Công tác đối ngoại

Năm 2009, trong quan hệ song phương, Uỷ ban đã cử các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát về giới và các vấn đề xã hội tại Canada; nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về người cao tuổi, người tàn tật, người nghèo tại Úc; nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm về chính sách, pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, vấn đề người tàn tật, người cao tuổi tại Cộng hòa liên bang Đức; nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm chính sách pháp luật về an sinh xã hội, y tế, dân số và một số lĩnh vực xã hội khác tại Ấn Độ (dự kiến tháng 12 năm 2009).

Trong những tháng cuối năm, Ủy ban dự kiến phối hợp với Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam  tổ chức  Hội nghị chuyên đề AIPA về lồng ghép giới trong hoạt động của Quốc hội và vai trò của các nữ nghị sĩ AIPA, cùng Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tổ chức Hội thảo các nhóm nữ nghị sĩ khu vực về pháp luật, chính sách phòng, chống bạo lực gia đình và vai trò của Nhóm nữ nghị sĩ.
Uỷ ban cũng cử thành viên tham dự các diễn đàn khu vực và thế giới, cụ thể : Hội nghị lần thứ 25 các nghị sĩ châu Á về Dân số và phát triển tại Indonesia; Phiên họp thường niên hội nghị chuyên đề về phòng chống ma túy (AIFOCOM) lần thứ 6 tại Thái Lan; Hội thảo “ Nâng cao năng lực cho các nghị sĩ về việc thực thi trách nhiệm giải quyết và hỗ trợ cho các vấn đề dân số và phát triển” (APDA) tại Nhật Bản; họp Ban tư vấn AIPA tại Ma-lai-xia; Hội nghị “Tôn trọng nhân quyền của dân di cư-trách nhiệm được chia sẻ” do Tổ chức di dân thế giới tổ chức tại Thụy Sĩ; Hội nghị  APPF 17 tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Hội thảo “Nghị sỹ Quốc hội với vấn đề di cư và thị trường lao động trong khu vực ASEAN” tại Thái Lan; Đại hội đồng AIPA tổ chức tại Thái Lan; Hội nghị quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương về HIV/AIDS lần thứ 9 tại Indonesia… ; phối hợp Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam giới thiệu nữ đại biểu Quốc hội tham gia Hội thảo về phòng, chống bạo lực gia đình tại Thái Lan; dự kiến giới thiệu nữ đại biểu tham dự Hội nghị về vấn đề giới tại Malaixia, về ảnh hưởng biến đổi khí hậu đối với phụ nữ bản địa tại Philippines. 

Bên cạnh việc cử các đoàn ra, Uỷ ban đã tổ chức đón các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam như : hội đàm với Đoàn Ủy ban lao động xã hội Quốc hội nước Cộng hòa liên bang Đức; tiếp Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa kỳ; tiếp Đoàn Quốc vụ khanh  lao động – xã  hội của Cộng hòa liên bang Đức để trao đổi kinh nghiệm về đào tạo nghề, an sinh xã hội, bảo hiểm hưu trí; hội đàm với Đoàn Ủy ban việc làm và bình đẳng - Quốc hội Phần Lan; tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội Đan Mạch để trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực hoạt động mà hai bên cùng quan tâm; tiếp Đoàn Ủy ban pháp luật của Quốc hội Trung quốc; tiếp Chủ tịch nhóm nghị sỹ Ixraen – Việt Nam.
Uỷ ban tiếp tục triển khai một số hoạt động hợp tác với Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP), Quỹ dân số liên hợp quốc (UNFPA), Viện FES, Cơ quan phát triển quốc tế Canađa (CIDA), Tổ chức Lao động thế giới (ILO), Tổ chức di dân quốc tế (IOM).

Thường trực Uỷ ban đã tham gia các hoạt động đối ngoại khác theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội và đề nghị của Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội, như: tham gia Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự cuộc họp Tiểu ban về xóa đói nghèo của Đại hội đồng Nghị viện Châu Á (AIPA) tổ chức tại Campuchia; tham gia đoàn của Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Nghị sĩ Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 17 tại CHDCND Lào; tham gia Đoàn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ thế giới tại Chi-Lê.
Các hoạt động đối ngoại được thực hiện đúng quy định của Nhà nước, có tác dụng hỗ trợ tốt cho hoạt động chuyên môn của Uỷ ban, đồng thời góp phần tăng cường sự hợp tác, đoàn kết, hữu nghị với Quốc hội các nước và tổ chức quốc tế.
IV. Một số công tác khác

Thường trực Uỷ ban tiếp tục chủ trì việc thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội về Đề án “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, chủ doanh nghiệp, công đoàn để giải quyết vấn đề tranh chấp lao động, vấn đề bảo hiểm xã hội, vấn đề tiền lương tối thiểu” (Gọi tắt là Đề án quan hệ lao động). Đã hoàn thành dự thảo báo cáo Đề án và Tờ trình Bộ chính trị về Đề án gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành liên quan và trình Đảng đoàn Quốc hội vào tháng 8 năm 2009.
Uỷ ban đã chủ động phối hợp với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội của một số tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia về: quan hệ lao động; dân số và y tế; việc thực hiện Nghị quyết 18/2008/QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống HIV/AIDS, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và lồng ghép giới trong một số dự án luật; về ngân sách giới; nâng cao kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong công tác giám sát ; quan hệ lao động, việc làm trong bối cảnh suy giảm kinh tế hiện nay, pháp luật và chính sách về việc làm, pháp luật và chính sách về đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; triển khai và thực hiện nghị quyết 30a về giảm nghèo bền vững cho 62 huyện nghèo.v.v…
Thường trực Ủy ban đã tổ chức cuộc họp nghe  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế  báo cáo về việc đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách nhà nước phân bổ cho từng ngành năm 2010. Qua cuộc họp, Ủy ban đã có kiến nghị với Quốc hội về việc phân bổ ngân sách cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Y tế trong năm 2010 để đảm bảo cho việc thực hiện chức năng,  nhiệm vụ của từng ngành.

Ủy ban cũng cử đại diện tham dự một số cuộc hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ban ngành tổ chức.
Trong các đợt công tác và vào các dịp lễ, Tết, Uỷ ban đã kết hợp tổ chức thăm các gia đình chính sách, trung tâm bảo trợ xã hội, tổ chức tôn giáo.

Ngoài ra, Ủy ban đã khai trương và duy trì trang thông tin điện tử của Ủy ban, trang thông tin điện tử của Nhóm nữ nghị sỹ Việt Nam.

V. Nhận xét, đánh giá chung

Trong năm 2009, nhiệm vụ của Uỷ ban tương đối nhiều, song Uỷ ban đã hoàn thành công việc lập pháp và giám sát được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội phân công, được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đánh giá là một  trong các Ủy ban năng động và hoạt động có hiệu quả.

Công tác xây dựng pháp luật, về cơ bản đảm bảo đúng chương trình tiến độ, đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Uỷ ban đã thực hiện hoạt động giám sát đúng chức năng, hạn chế được giám sát trùng lắp, chồng chéo. Hoạt động đối ngoại, hoạt động khảo sát, lấy ý kiến và các hoạt động khác được triển khai tích cực, hỗ trợ cho công tác lập pháp và giám sát của Uỷ ban.
Thường trực Uỷ ban đã chủ động trong việc bố trí nguồn lực, thời gian và cân đối nội dung các hoạt động của Uỷ ban hợp lý, đảm bảo thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều hoạt động của Uỷ ban đã kết hợp kinh phí từ ngân sách và các nguồn, đảm bảo tiết kiệm để thực hiện được nhiều nội dung khác nhau (các đoàn đi giám sát, khảo sát, hội nghị, hội thảo cũng như các đoàn đi nước ngoài…), tạo  điều kiện huy động được các thành viên của Uỷ ban tham gia thường xuyên, tích cực vào hoạt động của Ủy ban. Qua  việc tham gia các hoạt động, thành viên Uỷ ban đã nâng cao được kiến thức, bổ sung nhiều kinh  nghiệm, hỗ trợ về công tác lập pháp và giám sát phục vụ tốt cho công tác của Uỷ ban và thực hiện tốt hơn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Ủy ban đã phối hợp một cách có hiệu quả với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các hoạt động của mình.
Tuy nhiên, do số đại biểu chuyên trách trong Ủy ban ít, đa số thành viên làm việc kiêm nhiệm nên việc tham gia hoạt động của các thành viên Uỷ ban chưa đồng đều. Cách thức, phương pháp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh cần phải tiếp tục cải tiến. Cần dành thêm thời gian giám sát vấn đề xã hội khác (ngoài nội dung trọng tâm) được cử tri quan tâm. Cải tiến công tác giám sát, khảo sát phù hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và có biện pháp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, địa phương khắc phục thiếu sót, khuyết điểm sau giám sát.

Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ủy ban, Vụ chuyên môn đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp việc của mình, năng động, nhiệt tình, có kỹ năng và phương pháp làm việc khoa học, từng bước chuyên nghiệp, chuyên môn hóa công việc của mình, tạo mối quan hệ tốt với các thành viên Ủy ban nói riêng và đại biểu Quốc hội nói chung, với các bộ, ngành và các địa phương, với các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội, các Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Phần thứ hai

DỰ KIẾN HOẠT ÐỘNG CỦA UỶ BAN NĂM 2010

I. Công tác xây dựng pháp luật
1. Thẩm tra một số dự án luật thuộc lĩnh vực của Ủy ban: Luật người khuyết tật; Bộ luật lao động (sửa đổi)  (thuộc chương trình chính thức năm 2010); giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án luật người khuyết tật, Bộ luật lao động (sửa đổi) sau khi trình Quốc hội cho ý kiến.
2. Phối hợp với cơ quan soạn thảo xây dựng tiến độ, chuẩn bị dự thảo Luật phòng, chống tác hại thuốc lá  (thuộc Chương trình chuẩn bị nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).
3. Đề xuất việc xây dựng dự án luật, pháp lệnh: Luật việc làm, Luật quan hệ lao động, Luật tiền lương tối thiểu... Đồng thời, tiến hành các hoạt động để có cơ sở đề xuất kiến nghị như : hội thảo, tọa đàm, khảo sát, nghiên cứu.
4. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội về xây dựng và hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa nhà nước, chủ doanh nghiệp, công đoàn để giải quyết vấn đề tranh chấp lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương tối thiểu”  trình Bộ chính trị.
5. Thẩm tra về lồng ghép giới và tham gia thẩm tra (góc độ xã hội) trong một số dự án luật, pháp lệnh do Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban khác chủ trì thẩm tra. 

II. Công tác giám sát, khảo sát

1. Hoạt động giám sát, khảo sát của Uỷ ban tập trung vào một số chuyên đề sau:

- Thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội), dự kiến báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội vào tháng 9 năm 2010.

- Giám sát và báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (theo quy định của Luật bình đẳng giới) tại kỳ họp thứ 7.

- Giám sát và báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội) tại kỳ họp thứ 7.
- Thực hiện Pháp lệnh dân số, Nghị quyết 18/2008/QH12, tập trung giám sát việc triển khai đầu tư từ  trái phiếu Chính phủ dành cho y tế ; chuẩn bị báo cáo Quốc hội 2 năm thực hiện Nghị quyết 18 vào năm 2011.

- Thực hiện chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; giảm nghèo;
- Thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy;

- Thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua thuộc lĩnh vực Ủy ban.

2. Giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực của Uỷ ban phụ trách.

3. Nghe các Bộ, ngành báo cáo việc triển khai thực hiện các luật thuộc lĩnh vực của Ủy ban, tổ chức các phiên để nghe Chính phủ, các bộ giải trình một số vấn đề Ủy ban quan tâm.

4. Tham gia các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
III. Công tác đối ngoại

1. Triển khai các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm quốc tế vế chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực xã hội; Uỷ ban sẽ cử các đoàn đi thăm và làm việc ở một số nước.

2. Ủy ban sẽ tiếp đón và làm việc với các đoàn nghị sĩ, các Uỷ ban tương ứng của Quốc hội các nước sang thăm và làm việc về lĩnh vực Uỷ ban phụ trách.

3. Tiếp tục tham gia các hoạt động tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà Uỷ ban là thành viên hoặc được mời tham dự.

4. Tiếp tục hợp tác với một số cơ quan của Liên hiệp quốc (UNDP, UNFPA, UNIFEM, UNICEF, UNAIDS), Tổ chức y tế thế giới (WHO), Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Tổ chức di dân quốc tế (IOM), Cơ quan phát triển Canada (CIDA) qua dự án PIAP, Viện FES của CHLB Đức, các hoạt động trong khuôn khổ các dự án của Văn phòng Quốc hội để phục vụ và nâng cao chất lượng các hoạt động của Uỷ ban trong công tác lập pháp, giám sát.

IV. Công tác khác

1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia và các diễn đàn thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách. 
2. Tổ chức các hoạt động của Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, Hội nghị sĩ về Dân số và phát triển (VAPPD), Hội nghị sĩ là thầy thuốc (VIMPO), tổ chức hoạt động nhân dịp 65 năm Quốc hội Việt Nam.
3. Tổ chức một số hoạt động nghiên cứu độc lập, khảo sát phục vụ cho công tác chuyên môn của Ủy ban.

4. Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khác do Đảng Đoàn Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.

V. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Uỷ ban sẽ cụ thể hoá chương trình hoạt động của Uỷ ban thành chương trình quý, tháng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, phân công trách nhiệm cụ thể trong Thường trực Uỷ ban.

2. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của từng thành viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội ; huy động sự tham gia đông đủ, đồng đều các thành viên trong hoạt động của Uỷ ban.

3. Phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác, với các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, đồng thời có sự kết hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố  và huy động sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong các hoạt động của Uỷ ban.

4. Tiếp tục khai thác, sử dụng các hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Uỷ ban và các thành viên.

5. Tăng cường sử dụng các nhóm chuyên gia, tăng số lượng và nâng cao năng lực đội ngũ chuyên viên giúp việc cho Uỷ ban.

*

*       *

Trên đây là những hoạt động chính của Uỷ ban về các vấn đề xã hội năm 2009 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2010, Uỷ ban xin báo cáo các vị đại biểu Quốc hội./.
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